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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

Năm học 2025 – 2026 

(Kèm theo Thông báo số 118/TB-THPTGĐ ngày 16 tháng 4 năm 2025 của 
trường THPT Gia Định) 

 
STT MÔN TÊN SÁCH BỘ SÁCH 

1 Toán 
Toán 10 tập 1, tập 2 
Chuyên đề học tập Toán 10 

Chân trời sáng tạo  

2 Ngữ văn 
Ngữ văn 10 tập 1, tập 2 
Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Friends Global 

4 Lịch sử 
Lịch sử 10 
Chuyên đề học tập Lịch sử 10 

Chân trời sáng tạo  

5 
Giáo dục thể 
chất 

Cầu lông 10 
Bóng đá 10 
Bóng rổ 10 

Cánh diều 

6 
Giáo dục Quốc 
phòng và an 
ninh 

Giáo dục Quốc phòng và an ninh 
10 

Cánh diều 

7 
Hoạt động trải 
nghiệm và 
hướng nghiệp 

Hoạt động trải nghiệm và hướng 
nghiệp 10 

Chân trời sáng tạo 
1 

8 Vật lí 
Vật lí 10 
Chuyên đề học tập Vật lí 10 

Chân trời sáng tạo 

9 Hóa học 
Hóa học 10 
Chuyên đề học tập Hóa học 10 

Chân trời sáng tạo 

10 Sinh học 
Sinh học 10 
Chuyên đề học tập Sinh học 10 

Cánh diều 

11 Địa lí 
Địa lí 10 
Chuyên đề học tập Địa lí 10 

Cánh diều 

12 
Giáo dục Kinh 
tế và Pháp luật 

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 
Chuyên đề học tập Giáo dục 
Kinh tế và Pháp luật 10 

Cánh diều 

13 Tin học 
Tin học 10 
Chuyên đề học tập Tin học 10 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 
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STT MÔN TÊN SÁCH BỘ SÁCH 

14 Công nghệ 

Công nghệ 10: Thiết kế công 
nghệ 
Công nghệ 10: Công nghệ Trồng 
trọt 

Cánh diều 

15 Âm nhạc Âm nhạc 10 Chân trời sáng tạo 

16 Mĩ thuật Mĩ thuật 10 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

 

 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

Năm học 2025 – 2026 

(Kèm theo Thông báo số 118/TB-THPTGĐ ngày 16 tháng 4 năm 2025 của 
trường THPT Gia Định) 

 
STT MÔN TÊN SÁCH BỘ SÁCH 

1 Toán 
Toán 11 tập 1, tập 2 
Chuyên đề học tập Toán 11 

Chân trời sáng tạo  

2 Ngữ văn 
Ngữ văn 11 tập 1, tập 2 
Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 11 Friends Global 

4 Lịch sử 
Lịch sử 11 
Chuyên đề học tập Lịch sử 11 

Chân trời sáng tạo  

5 
Giáo dục thể 
chất 

Cầu lông 11 
Bóng đá 11 
Bóng rổ 11 

Cánh diều 

6 
Giáo dục Quốc 
phòng và an 
ninh 

Giáo dục Quốc phòng và an ninh 
11 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

7 
Hoạt động trải 
nghiệm và 
hướng nghiệp 

Hoạt động trải nghiệm và hướng 
nghiệp 11 

Chân trời sáng tạo 
1 

8 Vật lí 
Vật lí 11 
Chuyên đề học tập Vật lí 11 

Chân trời sáng tạo 

9 Hóa học 
Hóa học 11 
Chuyên đề học tập Hóa học 11 

Chân trời sáng tạo 

11 Sinh học 
Sinh học 11 
Chuyên đề học tập Sinh học 11 

Cánh diều 

11 Địa lí 
Địa lí 11 
Chuyên đề học tập Địa lí 11 

Chân trời sáng tạo 

12 
Giáo dục Kinh 
tế và Pháp luật 

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 
Chuyên đề học tập Giáo dục 
Kinh tế và Pháp luật 11 

Cánh diều 

13 Tin học 
Tin học 11: Định hướng Khoa 
học máy tính 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 
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STT MÔN TÊN SÁCH BỘ SÁCH 

Tin học 11: Định hướng Tin học 
ứng dụng 
Chuyên đề học tập Tin học 11: 
Định hướng Khoa học máy tính 
Chuyên đề học tập Tin học 11: 
Định hướng Tin học ứng dụng 

14 Công nghệ 
Công nghệ 11: Công nghệ cơ khí 
Công nghệ 11: Công nghệ chăn 
nuôi 

Cánh diều 

15 Âm nhạc Âm nhạc 11 Chân trời sáng tạo 

16 Mĩ thuật Mĩ thuật 11 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

 

 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 

Năm học 2025 – 2026 

(Kèm theo Thông báo số 118/TB-THPTGĐ ngày 16 tháng 4 năm 2025 của 
trường THPT Gia Định) 

 
STT MÔN TÊN SÁCH BỘ SÁCH 

1 Toán 
Toán 12 tập 1, tập 2 
Chuyên đề học tập Toán 12 

Chân trời sáng tạo  

2 Ngữ văn 
Ngữ văn 12 tập 1, tập 2 
Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 

Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 12 Friends Global 

4 Lịch sử 
Lịch sử 12 
Chuyên đề học tập Lịch sử 12 

Chân trời sáng tạo  

5 
Giáo dục thể 
chất 

Cầu lông 12 
Bóng đá 12 
Bóng rổ 12 

Cánh diều 

6 
Giáo dục Quốc 
phòng và an 
ninh 

Giáo dục Quốc phòng và an ninh 
12 

Cánh diều 

7 
Hoạt động trải 
nghiệm và 
hướng nghiệp 

Hoạt động trải nghiệm và hướng 
nghiệp 12 

Chân trời sáng tạo 
1 

8 Vật lí 
Vật lí 12 
Chuyên đề học tập Vật lí 12 

Chân trời sáng tạo 

9 Hóa học 
Hóa học 12 
Chuyên đề học tập Hóa học 12 

Chân trời sáng tạo 

12 Sinh học 
Sinh học 12 
Chuyên đề học tập Sinh học 12 

Cánh diều 

12 Địa lí 
Địa lí 12 
Chuyên đề học tập Địa lí 12 

Cánh diều 

12 
Giáo dục Kinh 
tế và Pháp luật 

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 
Chuyên đề học tập Giáo dục 
Kinh tế và Pháp luật 12 

Cánh diều 

13 Tin học 
Tin học 12: Định hướng Khoa 
học máy tính 

Chân trời sáng tạo 
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STT MÔN TÊN SÁCH BỘ SÁCH 

Tin học 12: Định hướng Tin học 
ứng dụng 
Chuyên đề học tập Tin học 12: 
Định hướng Khoa học máy tính 
Chuyên đề học tập Tin học 12: 
Định hướng Tin học ứng dụng 

14 Công nghệ 
Công nghệ 12: Điện – Điện tử 
Công nghệ 12: Lâm nghiệp 

Cánh diều 

15 Âm nhạc Âm nhạc 12 Chân trời sáng tạo 

16 Mĩ thuật Mĩ thuật 12 
Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

 

 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH 
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